
TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
 

Mã đề: 01 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Môn: Công Nghệ 7  

Năm học: 2024 - 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)  

 Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp? 
 A. Chè, cà phê, cao su. B. Bông, hồ tiêu, vải. 
 C. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc. D. Bưởi, nhãn, chôm chôm. 
Câu 2. Có mấy nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh? 
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Câu 3. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực? 
 A. Cà phê, lúa, mía. B. Su hào, cải bắp, cà chua. 
 C. Ngô, khoai lang, khoai tây. D. Bông, cao su, cà chua. 
Câu 4. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che? 
 A. Cây lúa. B. Cây ngô. C. Cây bưởi. D. Cây lan Hồ điệp. 
Câu 5. Bạn Mai rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Mai mơ ước sau này sẽ nghiên cứu tạo ra các 
hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành 
nghề nào sau đây ? 
 A. Kĩ sư chọn giống cây trồng B. Kĩ sư bảo vệ thực vật 
 C. Kĩ sư trồng trọt D. Kĩ sư chăn nuôi 
Câu 6. Dựa vào mục đích sử dụng thì cải bắp thuộc nhóm cây: 
 A. Rau. B. Ăn quả. C. Thuốc. D. Lương thực 
Câu 7. Làm đất trồng cây có mấy công việc chính ? 
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Câu 8. Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế 
nào? 

A. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém. 
 B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng 
 C. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng 
 D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây. 
Câu 9. Công việc nào dưới đây được thực hiện trước khi bón phân lót ? 
 A. Gieo hạt. B. Cày đất. C. Tưới nước. D. Trồng cây. 
Câu 10. Lên luống có tác dụng nào sau đây ? 
 A. Thuận lợi cho việc chăm sóc. B. Làm cho đất tơi xốp. 
 C. Chôn vùi cỏ dại. D. San phẳng mặt ruộng. 
Câu 11. Khi trồng cây con, để giúp cây đứng vững cần phải: 
 A. Bón phân cho cây ngay sau khi trồng.   B. Vun gốc ngay sau khi trồng. 
 C. Đào hố thật sâu.      D. Trồng cây với mật độ thật dày. 
Câu 12. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây? 
 A. Cây công nghiệp. B. Cây ăn quả. 
 C. Cây lương thực (lúa, ngô). D. Cây lấy gỗ. 
Câu 13. Khi nào cần tỉa cây? 
 A. Cây mọc không đồng đều. B. Cây mọc quá dày. 
 C. Cây mọc quá thưa. D. Cây trồng bị thiếu nước. 
Câu 14. Khi cây bị ngập úng, bộ phận nào của cây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? 
 A. Lá cây. B. Thân cây. C. Rễ cây. D. Hoa và quả. 
Câu 15. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì? 



 A. Lá cây bị vàng úa. B. Lá cây bị rụng. 
 C. Lá cây bị héo D. Lá cây bị đốm. 
Câu 16. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 
 A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.    B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn. 
 C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày.   D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. 
Câu 17. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 
 A. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng.    
 B. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng. 
 C. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng.  
 D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh. 
Câu 18. Trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hoá học, yêu cầu “Đảm bảo thời gian 
cách li đúng quy định” nghĩa là gì? 
 A. Đảm bảo thời gian cách li người phun thuốc với những người khác trong gia đình. 
 B. Đảm bảo thời gian từ khi phun thuốc đến khi thu hoạch. 
 C. Đảm bảo thời gian giữa hai lần phun thuốc. 
 D. Đảm bảo thời gian từ khi trồng đến khi phun thuốc. 
Câu 19. Cây mía, sắn sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào? 
 A. Gieo bằng hạt B. Gieo bằng củ 
 C. Gieo bằng cây con D. Gieo bằng đoạn thân 
Câu 20. Chăm sóc cây trồng gồm mấy công việc? 
 A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 
Câu 21. Sản phẩm trồng trọt nào không có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam năm 2020? 
 A. Cà phê B. Gạo C. Chè D. Hạt điều 
Câu 22. Cách bón phân nào sau đây không được dùng để bón phân lót cho cây trồng? 
 A. Rắc đều phân lên mặt ruộng.    B. Bón phân theo hàng. 
 C. Bón phân theo hố trồng cây.    D. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây. 
Câu 23. Cần phải làm gì trước khi bón phân thúc cho cây trồng? 
 A. Tưới nước. B. Vun xới đất. 
 C. Làm cỏ dại. D. Phun thuốc trừ sâu. 
Câu 24. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây? 
 A. Thời vụ, mật độ, Khoảng cách, độ nông sâu.  
 B. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ. 
 C. Thời vụ, phân bón, mật độ, khoảng cách. 
 D. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, độ nông sâu. 
Câu 25. Máy gặt được sử dụng để thu hoạch sản phẩm nào sau đây? 
 A. Cà phê. B. Chè. C. Lúa. D. Lạc. 
Câu 26. Phương pháp nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây? 
 A. Su hào, rau cải canh. B. Sắn, củ cải. 
 C. Mít, hạt điều. D. Lạc, cà rốt. 
Câu 27. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 
 A. Bón trước khi trồng cây B. Bón trước khi thu hoạch 
 C. Bón sau khi cây ra hoa D. Bón sau khi cây đậu quả 
Câu 28. Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót? 
 A. Phân đạm B. Phân hữu cơ C. Phân kali D. Phân bón lá 
II. TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu 1 (1 điểm): Em hãy giải thích vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng? 
Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu vai trò của phần rắn, phần lỏng, phần khí của đất đối với cây trồng. 
Câu 3 (1 điểm): Khi trồng đỗ tương cần đảm bảo những yêu cầu gì? Áp dụng cách gieo trồng nào? Bón 
phân lót cho cây vào thời điểm nào? 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
 

Mã đề: 02 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Môn: Công Nghệ 7  

Năm học: 2024 - 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)  

 Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp? 
 A. Bông, hồ tiêu, vải. B. Chè, cà phê, cao su. 
 C. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc. D. Bưởi, nhãn, chôm chôm. 
Câu 2. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây? 
 A. Cây ăn quả. B. Cây lấy gỗ. 
 C. Cây công nghiệp. D. Cây lương thực (lúa, ngô). 
Câu 3. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che? 
 A. Cây lúa. B. Cây lan Hồ điệp. C. Cây ngô. D. Cây bưởi. 
Câu 4. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây? 
 A. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, độ nông sâu. 
 B. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ. 
 C. Thời vụ, mật độ, Khoảng cách, độ nông sâu. 
 D. Thời vụ, phân bón, mật độ, khoảng cách. 
Câu 5. Máy gặt được sử dụng để thu hoạch sản phẩm nào sau đây? 
 A. Cà phê. B. Lạc. C. Chè. D. Lúa. 
Câu 6. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 
 A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.   B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn. 
 C. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.  D. Vào bất kì thời gian nào trong ngày. 
Câu 7. Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế 
nào? 
 A. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng 
 B. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây. 
 C. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng 
 D. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém. 
Câu 8. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 
 A. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng. 
 B. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 
 C. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng. 
 D. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh. 
Câu 9. Có mấy nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh? 
 A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 
Câu 10. Khi cây bị ngập úng, bộ phận nào của cây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? 
 A. Hoa và quả. B. Rễ cây. C. Thân cây. D. Lá cây. 
Câu 11. Trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hoá học, yêu cầu “Đảm bảo thời gian 
cách li đúng quy định” nghĩa là gì? 
 A. Đảm bảo thời gian từ khi phun thuốc đến khi thu hoạch. 
 B. Đảm bảo thời gian giữa hai lần phun thuốc. 
 C. Đảm bảo thời gian từ khi trồng đến khi phun thuốc. 
 D. Đảm bảo thời gian cách li người phun thuốc với những người khác trong gia đình. 
Câu 12. Cách bón phân nào sau đây không được dùng để bón phân lót cho cây trồng? 
 A. Bón phân theo hàng.     B. Rắc đều phân lên mặt ruộng. 
 C. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây.  D. Bón phân theo hố trồng cây. 



Câu 13. Cần phải làm gì trước khi bón phân thúc cho cây trồng? 
 A. Phun thuốc trừ sâu. B. Làm cỏ dại. 
 C. Tưới nước. D. Vun xới đất. 
Câu 14. Khi trồng cây con, để giúp cây đứng vững cần phải: 
 A. Vun gốc ngay sau khi trồng.    B. Đào hố thật sâu. 
 C. Trồng cây với mật độ thật dày.    D. Bón phân cho cây ngay sau khi trồng. 
Câu 15. Dựa vào mục đích sử dụng thì cải bắp thuộc nhóm cây: 
 A. Thuốc. B. Ăn quả. C. Rau. D. Lương thực 
Câu 16. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 
 A. Bón trước khi thu hoạch B. Bón sau khi cây đậu quả 
 C. Bón trước khi trồng cây D. Bón sau khi cây ra hoa 
Câu 17. Bạn Mai rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Mai mơ ước sau này sẽ nghiên cứu tạo ra 
các hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành 
nghề nào sau đây ? 
 A. Kĩ sư chọn giống cây trồng B. Kĩ sư chăn nuôi 
 C. Kĩ sư bảo vệ thực vật D. Kĩ sư trồng trọt 
Câu 18. Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót? 
 A. Phân đạm B. Phân kali C. Phân hữu cơ D. Phân bón lá 
Câu 19. Chăm sóc cây trồng gồm mấy công việc? 
 A. 3 B. 1 C. 7 D. 5 
Câu 20. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì? 
 A. Lá cây bị héo B. Lá cây bị vàng úa. 
 C. Lá cây bị rụng. D. Lá cây bị đốm. 
Câu 21. Phương pháp nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây? 
 A. Lạc, cà rốt. B. Sắn, củ cải. 
 C. Su hào, rau cải canh. D. Mít, hạt điều. 
Câu 22. Làm đất trồng cây có mấy công việc chính ? 
 A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 
Câu 23. Sản phẩm trồng trọt nào không có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam năm 2020? 
 A. Cà phê B. Hạt điều C. Chè D. Gạo 
Câu 24. Khi nào cần tỉa cây? 
 A. Cây trồng bị thiếu nước. B. Cây mọc quá dày. 
 C. Cây mọc quá thưa. D. Cây mọc không đồng đều. 
Câu 25. Cây mía, sắn sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào? 
 A. Gieo bằng đoạn thân B. Gieo bằng cây con 
 C. Gieo bằng củ D. Gieo bằng hạt 
Câu 26. Công việc nào dưới đây được thực hiện trước khi bón phân lót ? 
 A. Cày đất. B. Trồng cây. C. Gieo hạt. D. Tưới nước. 
Câu 27. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực? 
 A. Cà phê, lúa, mía. B. Ngô, khoai lang, khoai tây. 
 C. Su hào, cải bắp, cà chua. D. Bông, cao su, cà chua. 
Câu 28. Lên luống có tác dụng nào sau đây ? 
 A. Chôn vùi cỏ dại. B. San phẳng mặt ruộng. 
 C. Làm cho đất tơi xốp. D. Thuận lợi cho việc chăm sóc. 
II. TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu 1 (1 điểm): Em hãy giải thích vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng? 
Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu vai trò của phần rắn, phần lỏng, phần khí của đất đối với cây trồng. 
Câu 3 (1 điểm): Khi trồng đỗ tương cần đảm bảo những yêu cầu gì? Áp dụng cách gieo trồng nào? Bón 
phân lót cho cây vào thời điểm nào? 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
 

Mã đề: 03 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Môn: Công Nghệ 7  

Năm học: 2024 - 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)  

 Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm 
Câu 1. Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế 
nào? 
 A. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém. 
 B. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng 
 C. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng 
 D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây. 
Câu 2. Chăm sóc cây trồng gồm mấy công việc? 
 A. 1 B. 5 C. 7 D. 3 
Câu 3. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì? 
 A. Lá cây bị rụng. B. Lá cây bị đốm. 
 C. Lá cây bị vàng úa. D. Lá cây bị héo 
Câu 4. Trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hoá học, yêu cầu “Đảm bảo thời gian 
cách li đúng quy định” nghĩa là gì? 
 A. Đảm bảo thời gian giữa hai lần phun thuốc. 
 B. Đảm bảo thời gian từ khi trồng đến khi phun thuốc. 
 C. Đảm bảo thời gian từ khi phun thuốc đến khi thu hoạch. 
 D. Đảm bảo thời gian cách li người phun thuốc với những người khác trong gia đình. 
Câu 5. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 
 A. Bón trước khi trồng cây B. Bón sau khi cây ra hoa 
 C. Bón trước khi thu hoạch D. Bón sau khi cây đậu quả 
Câu 6. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực? 
 A. Bông, cao su, cà chua. B. Su hào, cải bắp, cà chua. 
 C. Ngô, khoai lang, khoai tây. D. Cà phê, lúa, mía. 
Câu 7. Bạn Mai rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Mai mơ ước sau này sẽ nghiên cứu tạo ra các 
hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành 
nghề nào sau đây ? 
 A. Kĩ sư bảo vệ thực vật B. Kĩ sư trồng trọt 
 C. Kĩ sư chọn giống cây trồng D. Kĩ sư chăn nuôi 
Câu 8. Cần phải làm gì trước khi bón phân thúc cho cây trồng? 
 A. Phun thuốc trừ sâu. B. Vun xới đất. 
 C. Tưới nước. D. Làm cỏ dại. 
Câu 9. Sản phẩm trồng trọt nào không có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam năm 2020? 
 A. Cà phê B. Hạt điều C. Gạo D. Chè 
Câu 10. Khi cây bị ngập úng, bộ phận nào của cây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? 
 A. Hoa và quả. B. Rễ cây. C. Lá cây. D. Thân cây. 
Câu 11. Máy gặt được sử dụng để thu hoạch sản phẩm nào sau đây? 
 A. Lạc. B. Lúa. C. Cà phê. D. Chè. 
Câu 12. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 
 A. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn.   B. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa. 
 C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày.   D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. 
Câu 13. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây? 
 A. Cây ăn quả. B. Cây lương thực (lúa, ngô). 



 C. Cây lấy gỗ. D. Cây công nghiệp. 
Câu 14. Công việc nào dưới đây được thực hiện trước khi bón phân lót ? 
 A. Cày đất. B. Gieo hạt. C. Tưới nước. D. Trồng cây. 
Câu 15. Phương pháp nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây? 
 A. Su hào, rau cải canh. B. Sắn, củ cải. 
 C. Lạc, cà rốt. D. Mít, hạt điều. 
Câu 16. Lên luống có tác dụng nào sau đây ? 
 A. San phẳng mặt ruộng. B. Làm cho đất tơi xốp. 
 C. Thuận lợi cho việc chăm sóc. D. Chôn vùi cỏ dại. 
Câu 17. Khi trồng cây con, để giúp cây đứng vững cần phải: 
 A. Bón phân cho cây ngay sau khi trồng.   B. Trồng cây với mật độ thật dày. 
 C. Đào hố thật sâu.      D. Vun gốc ngay sau khi trồng. 
Câu 18. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che? 
 A. Cây lan Hồ điệp. B. Cây lúa. C. Cây ngô. D. Cây bưởi. 
Câu 19. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp? 
 A. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc. B. Chè, cà phê, cao su. 
 C. Bông, hồ tiêu, vải. D. Bưởi, nhãn, chôm chôm. 
Câu 20. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 
 A. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 
 B. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh. 
 C. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng. 
 D. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng. 
Câu 21. Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót? 
 A. Phân bón lá B. Phân kali C. Phân hữu cơ D. Phân đạm 
Câu 22. Làm đất trồng cây có mấy công việc chính ? 
 A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 
Câu 23. Cách bón phân nào sau đây không được dùng để bón phân lót cho cây trồng? 
 A. Bón phân theo hố trồng cây.    B. Bón phân theo hàng. 
 C. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây.  D. Rắc đều phân lên mặt ruộng. 
Câu 24. Có mấy nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh? 
 A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 
Câu 25. Cây mía, sắn sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào? 
 A. Gieo bằng củ B. Gieo bằng cây con 
 C. Gieo bằng đoạn thân D. Gieo bằng hạt 
Câu 26. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây? 
 A. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ. 
 B. Thời vụ, phân bón, mật độ, khoảng cách. 
 C. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, độ nông sâu. 
 D. Thời vụ, mật độ, Khoảng cách, độ nông sâu. 
Câu 27. Khi nào cần tỉa cây? 
 A. Cây mọc không đồng đều. B. Cây mọc quá thưa. 
 C. Cây trồng bị thiếu nước. D. Cây mọc quá dày. 
Câu 28. Dựa vào mục đích sử dụng thì cải bắp thuộc nhóm cây: 
 A. Rau. B. Thuốc. C. Lương thực D. Ăn quả. 
II. TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu 1 (1 điểm): Em hãy giải thích vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng? 
Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu vai trò của phần rắn, phần lỏng, phần khí của đất đối với cây trồng. 
Câu 3 (1 điểm): Khi trồng đỗ tương cần đảm bảo những yêu cầu gì? Áp dụng cách gieo trồng nào? Bón 
phân lót cho cây vào thời điểm nào? 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
 

Mã đề: 04 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Môn: Công Nghệ 7  

Năm học: 2024 - 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm)  

 Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 
Câu 1. Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót? 
 A. Phân đạm B. Phân kali C. Phân hữu cơ D. Phân bón lá 
Câu 2. Khi cây bị ngập úng, bộ phận nào của cây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? 
 A. Hoa và quả. B. Rễ cây. C. Thân cây. D. Lá cây. 
Câu 3. Bạn Mai rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Mai mơ ước sau này sẽ nghiên cứu tạo ra các 
hệ thống trồng cây giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Theo em, bạn Mai phù hợp với ngành 
nghề nào sau đây ? 
 A. Kĩ sư chăn nuôi B. Kĩ sư chọn giống cây trồng 
 C. Kĩ sư bảo vệ thực vật D. Kĩ sư trồng trọt 
Câu 4. Khi trồng cây con, để giúp cây đứng vững cần phải: 
 A. Đào hố thật sâu.      B. Bón phân cho cây ngay sau khi trồng. 
 C. Vun gốc ngay sau khi trồng.    D. Trồng cây với mật độ thật dày. 
Câu 5. Trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hoá học, yêu cầu “Đảm bảo thời gian 
cách li đúng quy định” nghĩa là gì? 
 A. Đảm bảo thời gian từ khi phun thuốc đến khi thu hoạch. 
 B. Đảm bảo thời gian giữa hai lần phun thuốc. 
 C. Đảm bảo thời gian từ khi trồng đến khi phun thuốc. 
 D. Đảm bảo thời gian cách li người phun thuốc với những người khác trong gia đình. 
Câu 6. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày? 
 A. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.  B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn. 
 C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày.  D. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa. 
Câu 7. Khi gieo trồng cần phải đảm bảo đúng các yêu cầu nào sau đây? 
 A. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mật độ. 
 B. Thời vụ, mật độ, Khoảng cách, độ nông sâu. 
 C. Thời vụ, phân bón, mật độ, khoảng cách. 
 D. Thời vụ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, độ nông sâu. 
Câu 8. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực? 
 A. Bông, cao su, cà chua. B. Ngô, khoai lang, khoai tây. 
 C. Cà phê, lúa, mía. D. Su hào, cải bắp, cà chua. 
Câu 9. Loại cây trồng nào sau đây thường được trồng trong nhà có mái che? 
 A. Cây lan Hồ điệp. B. Cây bưởi. C. Cây ngô. D. Cây lúa. 
Câu 10. Làm đất trồng cây có mấy công việc chính ? 
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
Câu 11. Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như 
thế nào? 
 A. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng 
 B. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém. 
 C. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây. 
 D. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng 
Câu 12. Cách bón phân nào sau đây không được dùng để bón phân lót cho cây trồng? 
 A. Rắc đều phân lên mặt ruộng.   B. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây. 
 C. Bón phân theo hàng.    D. Bón phân theo hố trồng cây. 



Câu 13. Phương pháp nhổ không áp dụng với cây trồng nào sau đây? 
 A. Su hào, rau cải canh. B. Lạc, cà rốt. 
 C. Sắn, củ cải. D. Mít, hạt điều. 
Câu 14. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây? 
 A. Bón sau khi cây đậu quả B. Bón sau khi cây ra hoa 
 C. Bón trước khi trồng cây D. Bón trước khi thu hoạch 
Câu 15. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây? 
 A. Cây ăn quả. B. Cây công nghiệp. 
 C. Cây lương thực (lúa, ngô). D. Cây lấy gỗ. 
Câu 16. Máy gặt được sử dụng để thu hoạch sản phẩm nào sau đây? 
 A. Lúa. B. Cà phê. C. Lạc. D. Chè. 
Câu 17. Cần phải làm gì trước khi bón phân thúc cho cây trồng? 
 A. Vun xới đất. B. Tưới nước. 
 C. Phun thuốc trừ sâu. D. Làm cỏ dại. 
Câu 18. Có mấy nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh? 
 A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 
Câu 19. Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí cho cây trồng có tác dụng gì sau đây? 
 A. Xua đuổi sâu, bệnh hại cây trồng. 
 B. Tiêu diệt sâu, bệnh hại cây trồng. 
 C. Tránh thời kì sâu, bệnh hại phát triển mạnh. 
 D. Tăng sức chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng. 
Câu 20. Chăm sóc cây trồng gồm mấy công việc? 
 A. 7 B. 5 C. 1 D. 3 
Câu 21. Dựa vào mục đích sử dụng thì cải bắp thuộc nhóm cây: 
 A. Thuốc. B. Rau. C. Lương thực D. Ăn quả. 
Câu 22. Sản phẩm trồng trọt nào không có giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam năm 2020? 
 A. Hạt điều B. Cà phê C. Gạo D. Chè 
Câu 23. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cây bị thiếu nước là gì? 
 A. Lá cây bị rụng. B. Lá cây bị đốm. 
 C. Lá cây bị héo D. Lá cây bị vàng úa. 
Câu 24. Lên luống có tác dụng nào sau đây ? 
 A. Thuận lợi cho việc chăm sóc. B. San phẳng mặt ruộng. 
 C. Chôn vùi cỏ dại. D. Làm cho đất tơi xốp. 
Câu 25. Khi nào cần tỉa cây? 
 A. Cây trồng bị thiếu nước. B. Cây mọc quá dày. 
 C. Cây mọc quá thưa. D. Cây mọc không đồng đều. 
Câu 26. Những nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây công nghiệp? 
 A. Hoa hồng, hoa lan, hoa cúc. B. Bông, hồ tiêu, vải. 
 C. Bưởi, nhãn, chôm chôm. D. Chè, cà phê, cao su. 
Câu 27. Công việc nào dưới đây được thực hiện trước khi bón phân lót ? 
 A. Trồng cây. B. Tưới nước. C. Cày đất. D. Gieo hạt. 
Câu 28. Cây mía, sắn sẽ sử dụng phương pháp gieo trồng nào? 
 A. Gieo bằng hạt B. Gieo bằng cây con 
 C. Gieo bằng củ D. Gieo bằng đoạn thân 
II. TỰ LUẬN (3 điểm) 
Câu 1 (1 điểm): Em hãy giải thích vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng? 
Câu 2 (1 điểm): Em hãy nêu vai trò của phần rắn, phần lỏng, phần khí của đất đối với cây trồng. 
Câu 3 (1 điểm): Khi trồng đỗ tương cần đảm bảo những yêu cầu gì? Áp dụng cách gieo trồng nào? Bón 
phân lót cho cây vào thời điểm nào? 



TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 
 
 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Môn: Công Nghệ 7  

Năm học: 2024 - 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 
HƯỚNG DẪN CHẤM 

I. TNKQ: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm 
Mã đề 01 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
A C C D C A C B B A B C B C 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
C D C B D C C D C A C C A B 

 
Mã đề 02 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
B D B C D C A B C B A C B A 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
C C D C D A D B C B A A B D 

 
Mã đề 03 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
C B D C A C B D D B B D B A 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
D C D A B A C C C C C D D A 

 
Mã đề 04 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
C B D C A A B B A C A B D C 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
C A D D D B B D C A B D C D 

 
II. TỰ LUẬN: 

Câu  Đáp án Điểm 
1   1 

  

Làm đất trước khi gieo trồng có lợi cho cây trồng vì: 
-  Giúp cho đất tơi xốp, khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng 
-  Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh 
trưởng, phát triển tốt. 
 

 
0.5 
0.5 

2   1 



  

Vai trò của phần rắn, phần lỏng, phần khí của đất đối với cây 
trồng :  

+ Phần rắn: có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho 
cây, giúp cây đứng vững. 

+ Phần lỏng: có tác dụng cung cấp nước cho cây, hòa tan các chất 
dinh dưỡng giúp cây dễ hấp thu. 

+ Phần khí: có tác dụng cung cấp oxygen cho cây, làm cho đất 
tơi, xốp và giúp dễ cây dễ hấp thụ oxygen tốt hơn. 

 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.5 

3   1 

  

*Khi trồng đỗ tương cần đảm bảo những yêu cầu: về thời vụ, 
mật độ, khoảng cách và độ nông sâu. 

*Áp dụng cách gieo trồng bằng hạt.  

*Bón phân lót cho cây vào thời điểm trước khi gieo trồng. 

 

0.5 
 
 

0.25 
0.25 

    
 

 
 

BGH duyệt TTCM Người ra đề 
   
   
   
   

Phạm Lan Anh Nguyễn Sơn Tùng Đăng Thị Huyền 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Môn: Công Nghệ 7  

Năm học: 2024 - 2025 
Thời gian làm bài: 45 phút 

-------------------- 

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức 

- Kiểm tra học sinh kiến thức về trồng trọt, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, thu 
hoạch sản phẩm trồng trọt. 

2. Năng lực: 

- NL chung: Nghiên cứu và giải quyết vấn đề. 

- NL chuyên biệt: NL sử dụng ngôn ngữ công nghệ, NL giải quyết vấn đề thông qua môn công 
nghệ. 

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, tự giác, trung thực, yêu thích môn học 

II. MA TRẬN ĐỀ: 
 

Chủ đề 
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG 

NB  TH  VD   
TN TL TN TL TN TL 

1. Giới thiệu về trồng trọt 
1 

                                          
0.25  

   
5 

                                          
1.25  

 
6 

               
1.5 

2. Làm đất trồng cây 
5 

 
    1.25                                           

1 
                                                           

1 

2 
                                          

0.5  

1 
                                          

1  
  

9 
             

3.75 

3. Gieo trồng, chăm sóc 
và phòng trừ sâu bệnh hại 
cây trồng 

4 
                                          

1  
 

6 
                                          

1.5  
 

3 
                                          

0.75  

1 
                                          

1 

14 
               

 4.25 

4. Thu hoạch sản phẩm 
trồng trọt 

2 
 
      0.5 

     
2 
 
         0.5 

Số câu 12 1 8 1 8 1 31 
Tỉ lệ % 40 30 30 100 

Tổng 40 30 30 100 

III. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 



Nội dung 

 
 

Mức 
độ 

 
 

Yêu cầu cần đạt  

Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức 

Vị trí câu 

NB TH VD 

1. Giới thiệu 
về trồng trọt 

Nhận 
biết 

- Trình bày được vai 
trò, triển vọng của 
trồng trọt.  
- Kể tên được các 
nhóm cây trồng phổ 
biến ở Việt Nam. 
- Nêu được một số 
phương thức trồng trọt 
phổ biến. 
- Trình bày được đặc 
điểm cơ bản của một 
số ngành nghề trong 
trồng trọt. 
 

1 
 

  6 

Vận 
dụng 

- Ứng dụng được 
phương thức trồng trọt 
ở Việt Nam vào trong 
thực tế 

 
 

 5 
 

1, 3, 4, 5, 21 

2. Làm đất 
trồng trọt 

Nhận 
biết: 
 

- Trình bày được mục 
đích, ý nghĩa kĩ thuật 
gieo trồng, chăm sóc 
cho cây trồng. 
- Nêu được nguyên tắc 
và ý nghĩa của việc 
phòng trừ sâu, bệnh 
cho cây trồng 

6   7, 9, 22, 27, 
28. Câu 2 tự 
luận 

Thông 
hiểu 
  

- Trình bày được mục 
đích của việc cày đất 

- Hiểu được cách sử 
dụng các loại phân 
trong thời kì bón 
phân lót 

 3 
 

 8, 10, câu 1 
tự luận 

3. Gieo trồng, 
chăm sóc, 
phòng trừ sâu 
bệnh hại cây 

Nhận 
biết: 
 

- Trình bày được mục 
đích, ý nghĩa kĩ thuật 
gieo trồng, chăm sóc 
cho cây trồng. 
- Nêu được nguyên tắc 

4   2, 20, 23, 24 



trồng và ý nghĩa của việc 
phòng trừ sâu, bệnh 
cho cây trồng 

Thông 
hiểu: 

- Giải thích được vì sao 
phải tỉa cây, dặm cây, 
tưới tiêu nước cho cây. 

 6  11, 13, 14, 
15, 16, 17 

Vận 
dụng   
 

- Vận dụng được kiến 
thức vào thực tiễn trồng 
trọt ở gia đình.  

  4 12, 18, 19, 
câu 3 tự 

luận 

4. Thu hoạch 
sản phẩm 
trồng trọt 

Nhận 
biết 

- Biết được 1 số phương 
pháp thu hoạch phù hợp 
với 1 số cây trồng phổ 
biến 

2   25, 26 

Tổng số câu   13 9 9  

 


